
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TDVC NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 252 /TB-HĐTD ngày  11 /11/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)
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đào tạo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Trường Cao đẳng Y tế
Chuyên viên hành chính văn phòng: Đại học Quản trị nhân sự, Hành chính học

1 Vy Thị Đạo 15/11/1994 078 Nùng Nữ NDT Đại học Quản lý nhà nước Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

Xác nhận
của Học

viện Hành
chính Quốc
gia về việc

đổi tên
ngành đào
tạo trình độ
đại học từ

Hành chính
học thành
Quản lý

nhà nước

2 Hà Thị Hồng Duyên 01/10/1998 079 Nùng Nữ NDT Đại học Quản lý nhà nước Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

3 Dương Thị Hiền 03/4/1999 080 Tày Nữ NDT Đại học Quản lý nhà nước Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

4 Luân Bích Hoài 22/8/2002 081 Nùng Nữ NDT Đại học Quản lý nhà nước Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

5 Dương Đặng Thị Liễu 16/9/1993 082 Tày Nữ NDT Đại học Quản lý nhà nước Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

6 Nông Thị Nga 03/12/1991 083 Tày Nữ NDT Đại học Hành chính học Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

7 Hoàng Trang Nguyên 20/4/1992 084 Tày Nam NDT Đại học Quản lý nhà nước Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

8 Nguyễn Kiều Oanh 06/5/1997 085 Nùng Nữ NDT Đại học Quản lý nhà nước Chuyên viên hành chính văn
phòng 01.003

Chuyên viên về đào tạo: Đại học Toán - Tin, Sư phạm, Luật

1 Nguyễn Mai Anh 17/9/1992 001 Kinh Nữ Không Đại học Sư phạm vật lý Chuyên viên về đào tạo 01.003

2 Nguyễn Quỳnh Anh 13/9/1998 002 Tày Nữ NDT Đại học Luật học Chuyên viên về đào tạo 01.003

3 Lý Thị Chiều 21/3/1998 003 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

4 Hoàng Tuấn Đạt 27/3/1997 004 Tày Nam NDT Đại học Luật kinh tế Chuyên viên về đào tạo 01.003

5 Hoàng Hương Giang 15/6/2001 005 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003
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6 Lý Mai Giang 30/12/1986 006 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

7 Hoàng Thị Thu Hà 19/5/1998 007 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

8 Dương Phương Hậu 18/4/2002 008 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

9 Hoàng Việt Hưng 23/9/1999 009 Tày Nam NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

10 Đỗ Khánh Huyền 09/7/2002 010 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

11 Dương Văn Khải 26/02/1996 011 Nùng Nam NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

12 Nguyễn Thị Liên 16/01/1994 012 Kinh Nữ Không Đại học Luật kinh tế Chuyên viên về đào tạo 01.003

13 Linh Thị Loan 09/7/1997 013 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

14 Hoàng Thị Lương 09/8/1996 014 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

15 Nông Thị Hương Ly 05/10/2000 015 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

16 Khương Thị Mai 20/10/1987 016 Tày Nữ NDT Đại học Sư phạm Sinh - Kỹ thuật
nông nghiệp Chuyên viên về đào tạo 01.003

17 Nông Thị Mai 13/8/2000 017 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

18 Hứa Hà My 20/3/1997 018 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

19 Lâm Tú Ngọc 30/6/2001 019 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

20 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/11/1997 020 Kinh Nữ Không Đại học Luật quốc tế Chuyên viên về đào tạo 01.003

21 Hoàng Thị Quỳnh 10/8/1998 021 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

22 Đoàn Thị Thanh 18/7/1999 022 Tày Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

23 Vi Thu Thảo 25/7/1995 023 Tày Nữ NDT Thạc sĩ Luật Hiến pháp-Luật Hành
chính Chuyên viên về đào tạo 01.003

24 Triệu Văn Thu 04/12/1993 024 Nùng Nam NDT Đại học Sư phạm lịch sử Chuyên viên về đào tạo 01.003
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25 Đặng Văn Thứ 16/9/1992 025 Tày Nam NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

26 Hoàng Thị Huyền Trang 26/3/1998 026 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

27 Ngô Thuý Vân 26/6/1993 027 Nùng Nữ NDT Đại học Luật Chuyên viên về đào tạo 01.003

Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III: Đại học Dược

1 Trịnh Hương Giang 05/4/1999 066 Tày Nữ NDT Đại học Dược học Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

2 Nguyễn Thị Thu Hà 29/4/1998 067 Nùng Nữ NDT Đại học Dược Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

3 Vũ Nguyễn Minh Hoa 31/8/2001 068 Kinh Nữ Không Đại học Dược học Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

4 Bùi Thị Hương Lan 24/02/1990 069 Nùng Nữ NDT Đại học Dược sĩ Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

5 Nông Thị Kiều Linh 03/7/2001 070 Nùng Nữ NDT Đại học Dược học Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III: Đại học Y khoa

1 Hoàng Thu Hoài 23/9/1999 071 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III: Đại học Điều dưỡng

1 Vi Văn Kim 30/3/1995 072 Nùng Nam NDT Đại học Điều dưỡng Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

2 Nguyễn Thị Hồng Minh 06/11/2002 073 Kinh Nữ Không Đại học Điều dưỡng Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

3 Trương Thị Thuỳ Vân 01/8/1993 074 Tày Nữ NDT Đại học Điều dưỡng Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III: Đại học Y tế công cộng

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 22/9/2001 075 Kinh Nữ Không Đại học Y tế công cộng Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

2 Lương Thanh Nhàn 30/10/1994 076 Tày Nữ NDT Đại học Y tế công cộng Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03
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3 Bùi Anh Tuấn 03/10/2001 077 Kinh Nam Không Đại học Y tế công cộng Giảng viên giáo dục nghề
nghiệp lý thuyết hạng III V.09.02.03

Văn thư viên: Đại học Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do
cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

1 Dương Ngọc Ánh 09/11/1996 086 Tày Nữ NDT Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ
nghiệp vụ văn thư lưu trữ Văn thư viên 02.007

2 Chu Thị Lương 25/4/1994 087 Nùng Nữ NDT Đại học
Việt nam học/Văn hoá việt
nam. Chứng chỉ nghiệp vụ

văn thư lưu trữ
Văn thư viên 02.007

3 Hứa Thảo Nguyên 28/5/1998 088 Tày Nữ NDT Đại học Công tác xã hội. Chứng chỉ
văn thư lưu trữ Văn thư viên 02.007

4 Nông Thị Nhung 25/01/1989 089 Tày Nữ NDT Đại học Địa lý. Chứng chỉ nghiệp vụ
văn thư lưu trữ Văn thư viên 02.007

5 Hoàng Thị Nhung 05/11/1989 090 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán + Bằng trung cấp hành
chính văn thư Văn thư viên 02.007

6 Nguyễn Thị Thuỷ 04/11/1997 091 Nùng Nữ NDT Đại học Lưu trữ học Văn thư viên 02.007

7 Bàn Văn Tiên 16/4/1985 092 Dao Nam NDT Đại học Quản lý nhà nước. Chứng
chỉ văn thư Văn thư viên 02.007

8 Hoàng Văn Xuyên 10/02/1991 093 Tày Nam NDT Đại học
Cử nhân văn học. Chứng chỉ kỹ
năng nghiệp vụ hành chính VP

- văn thư lưu trữ
Văn thư viên 02.007

2. Bệnh viện Y học cổ truyền

Kế toán viên trung cấp: Cao đẳng Kế toán

1 Lã Thị Ngọc Anh 16/9/2001 046 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

2 Lộc Thị Hậu 06/10/1989 047 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

3 Quách Thị Hồng 10/9/1987 048 Kinh Nữ Không Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

4 Triệu Thị Hương 26/5/1993 049 Nùng Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

5 Phạm Thị Ngọc Lan 03/02/2001 050 Kinh Nữ Không Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032
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6 Hoàng Phương Mai 27/7/1996 051 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

7 Nông Thị Thành 14/10/1993 052 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

8 Lành Tuấn Tú 01/10/1984 053 Tày Nam NDT Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

3. Bệnh viện Phổi

Bác sĩ (hạng III): Đại học Y khoa

1 Hứa Đức Anh 14/12/1997 143 Nùng Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

2 Đường Ngọc Châm 25/02/1995 144 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

3 Nông Thành Đạt 08/11/1996 145 Nùng Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

4 Phạm Hoàng Thu Hà 16/8/1999 146 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

5 Hoàng Thu Hoài 06/12/1996 147 Nùng Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

6 Đặng Thị Huệ 21/01/1999 148 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

7 Hoàng Quốc Huy 15/5/1992 149 Nùng Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

8 Hoàng Quốc Khánh 24/9/2000 150 Nùng Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

9 Ngọc Quang Khánh 25/12/1996 151 Nùng Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

10 Lê Xuân Long 29/9/1990 152 Kinh Nam Không Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

11 Triệu Thị Lý 16/9/1999 153 Nùng Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

12 Chu Minh Nguyệt 20/9/1996 154 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

13 Âu Thị Nương 03/6/1995 155 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

14 Hoàng Thị Thắm 26/02/1996 156 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
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15 Hoàng Thị Thanh 07/12/1992 157 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

16 Vi Thu Thuỳ 27/6/1998 158 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

17 Nông Thị Tuyết 28/7/2000 159 Nùng Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Điều dưỡng hạng III: Đại học Điều dưỡng

1 Ma Thị Chanh 07/5/1985 179 Tày Nữ NDT Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

2 Hoàng Thị Đức Hải 24/6/1997 180 Tày Nữ NDT Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

3 Lục Thị Phượng 15/3/1993 181 Nùng Nữ NDT Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

4 Phan Thị Xuân 21/5/1999 182 Tày Nữ NDT Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

Điều dưỡng hạng IV: Cao đẳng Điều dưỡng

1 Hoàng Mai Anh 07/5/1995 186 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

2 Hà Mạnh Chí 09/10/1999 187 Nùng Nam NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

3 Lộc Thị Hảo 24/11/1993 188 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

4 Vương Thị Loan 05/7/1999 189 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

5 Trần Quỳnh Nga 24/4/2003 190 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

6 Nông Thu Phương 23/6/1995 191 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

7 Nguyễn Xuân Quỳnh 25/4/1999 192 Kinh Nữ Không Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

8 Nguyễn Thị Tâm 02/3/1992 193 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

9 Nguyễn Trọng Tấn 18/9/1997 194 Kinh Nam Không Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

10 Hoàng Thế Vĩ 11/7/1988 195 Nùng Nam NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
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Kỹ thuật y hạng III: Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học

1 Dương Minh Thiện 10/02/1996 119 Kinh Nam Không Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

2 Hoàng Anh Tú 21/11/1998 120 Tày Nam NDT Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

Kỹ thuật y hạng III: Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học

1 Vi Lương Huyền Trang 05/12/2001 121 Tày Nữ NDT Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

2 Ma Thị Kiều Trang 18/6/2000 122 Tày Nữ NDT Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

4. Bệnh viện Phục hồi chức năng

Bác sĩ (hạng III):  Đại học Y khoa, Đại học Y học cổ truyền

1 Nguyễn Quỳnh Anh 14/5/1996 160 Nùng Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

2 Lương Thị Ánh 01/3/1998 161 Nùng Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

3 Nguyễn Hải Đăng 03/02/1997 162 Tày Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

4 Nguyễn Kiều Diễm 26/3/1998 163 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

5 Hoàng Thị Thuý 07/6/1998 164 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

6 Đường Ngọc Trang 21/11/1996 165 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

7 Phạm Mai Anh 20/01/2000 105 Kinh Nữ Không Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

8 Nguyễn Thành Công 11/9/1996 106 Tày Nam NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

9 Lương Mai Đạt 12/8/1999 107 Nùng Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

10 Ma Thị Ngọc Giao 03/9/1999 108 Tày Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

11 Đỗ Thu Hường 07/11/1995 109 Tày Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
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12 Nông Khánh Huyền 18/10/2000 110 Tày Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

13 Phạm Tùng Lâm 05/5/1998 111 Kinh Nam Không Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

14 Vi Thị Na 16/02/1998 112 Tày Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

15 Hoàng Minh Quang 17/8/1997 113 Tày Nam NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

16 Chu Thị Minh Thu 12/11/2000 114 Nùng Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

17 Hứa Huyền Trang 10/11/1998 115 Nùng Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Bác sĩ (hạng III): Đại học Răng hàm mặt

1 Tôn Việt Hồng 20/6/1995 178 Nùng Nam NDT Đại học Răng hàm mặt Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Kỹ thuật y hạng IV: Cao đẳng Phục hồi chức năng

1 La Anh Dũng 15/6/2001 123 Tày Nam NDT Cao đẳng KTV vật lý trị liệu & phục
hồi chức năng Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

Chuyên viên về kế hoạch đầu tư: Đại học Quản trị kinh doanh

1 Nông Thị Hương Giang 14/10/2000 058 Nùng Nữ NDT Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003

2 Hứa Thị Hằng 03/10/1995 059 Nùng Nữ NDT Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003

3 Đinh Ngọc Thu Huyền 11/7/1999 060 Kinh Nữ Không Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003

4 Trương Văn Lượng 18/01/1990 061 Nùng Nam NDT Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003

5 Đặng Hiền Mai 22/02/2001 062 Tày Nữ NDT Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003

6 Hoàng Thu Phương 05/11/2002 063 Tày Nữ NDT Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003

7 Trần Hoàng Yến 07/4/2001 064 Nùng Nữ NDT Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003

8 Mai Thị Yến 20/8/1988 065 Kinh Nữ Không Đại học Quản trị kinh doanh Chuyên viên về kế hoạch
đầu tư 01.003
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5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): Đại học Y học dự phòng

1 Thân Thu Hoài 26/10/1998 096 Kinh Nữ Không Đại học Y học dự phòng Bác sĩ y học dự phòng (hạng
III) V.08.02.06

2 Đinh Thị Hải Yến 25/8/1993 097 Kinh Nữ Không Đại học Y học dự phòng Bác sĩ y học dự phòng (hạng
III) V.08.02.06

x

Y tế công cộng (hạng III): Đại học Y tế công cộng, Đại học Y học dự phòng

1 Nguyễn Thu Huyền 08/8/1997 100 Kinh Nữ Không Đại học Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10

2 Nguyễn Thị Thảo 20/8/1998 101 Kinh Nữ Không Thạc sĩ Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10

6. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Kỹ sư (hạng III): Đại học Công nghệ sinh học

1 Trần Thị Thanh Huyền 27/8/1995 102 Nùng Nữ NDT Đại học Công nghệ sinh học Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07

2 Nguyễn Thị Khánh Linh 26/4/2000 103 Kinh Nữ Không Đại học Công nghệ sinh học Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07

7. Trung tâm Y tế Chi Lăng

Bác sĩ (hạng III): Đại học Y khoa

1 Lâm Thị Anh 16/5/1998 166 Nùng Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

2 Nông Thuý Hoàng 11/9/1998 167 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

3 Hoàng Mạnh Hùng 05/11/1996 168 Tày Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

4 Nông Thị Nguyên 06/12/1997 169 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

5 Nguyễn Thành Trung 14/3/1995 170 Tày Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): Đại học Y học dự phòng
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1 Phạm Tiến Cương 15/4/1999 098 Tày Nam NDT Đại học Y học dự phòng Bác sĩ y học dự phòng (hạng
III) V.08.02.06

2 Phùng Thuý Hà 28/10/1998 099 Nùng Nữ NDT Đại học Y học dự phòng Bác sĩ y học dự phòng (hạng
III) V.08.02.06

Dinh dưỡng hạng III: Đại học Dinh dưỡng

1 Hoàng Huy Phúc 05/3/2002 028 Nùng Nam NDT Đại học Dinh dưỡng Dinh dưỡng hạng III V.08.09.25

Dược hạng IV: Cao đẳng Dược

1 Nguyễn Thị Anh Đào 19/10/1998 129 Kinh Nữ Không Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

2 Nguyễn Thị Huệ 04/02/1997 130 Kinh Nữ Không Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

3 Vy Thị Thu Hường 02/11/1992 131 Tày Nữ NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

4 Nguyễn Đinh Phương Linh 23/10/1999 132 Tày Nữ NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

5 Nông Thị Cẩm My 09/12/2001 133 Tày Nữ NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

6 Dương Hữu Nguyễn 26/5/1991 134 Tày Nam NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

7 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 18/9/1999 135 Kinh Nữ Không Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

8 Ma Văn Quang 01/8/1995 136 Tày Nam NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

9 Nguyễn Thục Quyên 17/02/1997 137 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

10 Trần Toàn 10/10/1990 138 Kinh Nam Không Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

Công nghệ thông tin hạng III: Đại học Công nghệ thông tin

1 Vi Văn Đạo 06/9/1991 104 Nùng Nam NDT Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin hạng
III V.11.06.14

Kế toán viên: Đại học Kế toán

1 Nông Thị Hoài Anh 14/8/1997 034 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031
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2 Lê Thu Hà 03/8/2001 035 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

3 Hoàng Diệu Linh 02/6/2002 036 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

4 Phạm Lê Ngọc Linh 11/3/2001 037 Nùng Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

5 Nguyễn Văn Mạnh 07/01/1991 038 Kinh Nam Không Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

6 Lê Xuân Trà 05/12/2002 039 Kinh Nữ Không Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

Kế toán viên trung cấp: Cao đẳng Kế toán

1 Hoàng Thị Tâm 14/7/1989 054 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

8. Trung tâm Y tế Bình Gia

Bác sĩ (hạng III): Đại học Y khoa

1 Hoàng Thị Diệu Mai 20/4/1996 171 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

2 Hoàng Thị Ngoan 20/4/1999 172 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Bác sĩ (hạng III): Đại học Y học cổ truyền

1 Hoàng Ngọc Hiển 03/12/1999 116 Tày Nam NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

2 Hoàng Ngọc Mai 31/01/1998 117 Tày Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

3 Tống Mai Uyên 22/5/2000 118 Tày Nữ NDT Đại học Y học cổ truyền Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Điều dưỡng hạng III: Đại học Điều dưỡng

1 Nông Ngọc Điệp 20/10/1998 183 Tày Nam NDT Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

2 Hoàng Thuỳ Ngân 26/10/2000 184 Tày Nữ NDT Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

3 Hoàng Thị Thuỳ 02/9/1999 185 Tày Nữ NDT Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
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Điều dưỡng hạng IV: Cao đẳng Điều dưỡng

1 Hoàng Thị Ngọc Bích 18/10/1990 196 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

2 Trịnh Thị Bộ 27/5/1990 197 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

3 Mỗ Thị Dần 11/01/1995 198 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

4 Hoàng Trung Dũng 08/6/1997 199 Tày Nam NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

5 Lâm Thị Kim Liên 26/3/2002 200 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

6 Hoàng Nhật Linh 04/12/2000 201 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

7 Hoàng Thị Bích Loan 22/10/1999 202 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

8 Bế Văn Lợi 16/02/2000 203 Tày Nam NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

9 Chu Thị Nguyệt 24/10/1991 204 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

10 Lê Thị Hương Nhời 11/10/2000 205 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

11 Nông Thị Quỳnh 28/6/1998 206 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

12 Nông Ngọc Tân 02/5/1993 207 Tày Nam NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

13 Đoàn Ngọc Thuỷ 09/9/2000 208 Kinh Nữ Không Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

14 Hoàng Thị Trang 27/8/2002 209 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

15 Lăng Sinh Trường 07/6/1993 210 Nùng Nam NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

16 Nguyễn Thị Tú 23/7/2003 211 Tày Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

17 Vy Thị Vâng 29/5/1998 212 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

18 Hà Văn Vượng 13/12/1991 213 Nùng Nam NDT Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
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Kế toán viên: Đại học Kế toán

1 Dương Thị Ánh Hằng 26/6/1995 029 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

2 Hoàng Thị Len 16/8/1989 030 Nùng Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

3 Đỗ Kiến Tuấn 02/12/1998 031 Nùng Nam NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

4 Nông Thị Tuyết 16/4/1998 032 Nùng Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

5 Lộc Phương Uyên 13/02/2001 033 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

9. Trung tâm Y tế Đình Lập

Bác sĩ (hạng III): Đại học Y khoa

1 Vi Thị Phương Linh 06/6/1998 173 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Dược sĩ (hạng III): Đại học Dược

1 Lương Thị Hồng Hà 01/11/1999 124 Tày Nữ NDT Đại học Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22

2 Nông Minh Huyền 21/4/1999 125 Nùng Nữ NDT Đại học Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22

3 Vi Thanh Thảo 23/01/1995 126 Nùng Nữ NDT Đại học Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22

4 Tô Thị Trang 10/10/2001 127 Tày Nữ NDT Đại học Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22

5 Vũ Quỳnh Trang 20/10/2000 128 Tày Nữ NDT Đại học Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22

Dân số viên hạng IV: Cao đẳng Dân số - Y tế; chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt tiêu chuẩn dân số hoặc tương đương

1 Luận Thị Nguyên 09/01/1993 094 Nùng Nữ NDT Đại học

Quản lý văn hoá; Chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ dân số

KHHGĐ đạt chuẩn viên
chức dân số

Dân số viên hạng IV V.08.10.29
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2 Nông Thị Nhung 27/10/1996 095 Tày Nữ NDT Đại học

Công tác xã hội; Chứng chỉ
bồi dưỡng nghiệp vụ dân số

KHHGĐ đạt chuẩn viên
chức dân số

Dân số viên hạng IV V.08.10.29

10. Trung tâm Y tế Văn Lãng

Bác sĩ (hạng III): Đại học Y khoa

1 Lê Văn Biên 11/11/1992 174 Nùng Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

2 Nguyễn Thị Thu Hằng 15/01/1996 175 Tày Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

3 Dương Thế Hanh 16/6/1998 176 Tày Nam NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

4 Lý Bích Ngọc 06/02/2000 177 Nùng Nữ NDT Đại học Y khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Dược hạng IV: Cao đẳng Dược

1 Hoàng Đức Được 14/9/1996 139 Tày Nam NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05/01/2001 140 Tày Nữ NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

3 Trần Mạnh Sơn 25/5/2003 141 Ê đê Nam NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

4 Bạch Xuân Thái 06/11/2000 142 Nùng Nam NDT Cao đẳng Dược Dược hạng IV V.08.08.23

Kế toán viên: Đại học Kế toán, Tài chính

1 Hoàng Bùi Hải Anh 13/10/2000 040 Kinh Nữ Không Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

2 Hoàng Minh Hải 10/3/1997 041 Tày Nam NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

3 Vi Thị Hằng 14/12/1995 042 Nùng Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

4 Lộc Thị Bích Nguyệt 07/12/1991 043 Tày Nữ NDT Đại học Tài chính ngân hàng Kế toán viên 06.031

5 Hứa Thị Hồng Vân 04/6/2001 044 Nùng Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031
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Dân
tộc
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6 Lương Thị Kiều Vân 27/3/1991 045 Tày Nữ NDT Đại học Kế toán Kế toán viên 06.031

Kế toán viên trung cấp: Cao đẳng Kế toán

1 Âu Thị Nga 15/02/1987 055 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

2 Hoàng Thu Ngà 01/7/1997 056 Tày Nữ NDT Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

3 Hà Thị Thương 18/11/1999 057 Nùng Nữ NDT Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

(Danh sách gồm 213 người)
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